
 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN NHỰA u. PVC DISMY 

Áp dụng từ ngày 24/08/2015 đến khi có thống báo giá mới 

 

Đơn vị tính: VNĐ/cái – Giá đã bao gồm VAT 

 

Kích cỡ 
CÚT 90 độ TÊ MĂNG SÔNG NONG CHẾCH 45 ĐỘ Y KÍCH CỠ CÔN NHỰA TÊ THU BẠC CHUYỂN BẬc 

PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá  PN Đơn giá PN Đơn giá Kích cỡ PN Đơn giá 

21 10.0 1.300 10.0 1.900  1.200 10.0 1.300   27/21 10.0 1 200 10.0 2 500 90/60 10.0 14 600 

27 10.0 1.900 10.0 3.200  1.500 10.0 1.600   34/21 10.0 1 600 10.0 3 200 90/75 10.0 13 000 

34 10.0 3.000 10.0 4.400  1.800 10.0 2.300   34/27 10.0 2 100 10.0 3 500 110/60 10.0 26 500 

42 10.0 4.800 10.0 6.300  3.000 10.0 3.600   42/21 10.0 2 300 10.0 4 300 110/75 10.0 28 300 

48 10.0 7.600 10.0 9.400  3.800 10.0 5.800   42/27 10.0 2 500 10.0 4 900 110/90 10.0 29 800 

60 8.0 11.200 8.0 14.800  6.500 8.0 9.500 10.0 18.300 42/34 10.0 2 700 10.0 5 800 125/75 10.0 40 700 

75 8.0 19.800 8.0 25.200  9.000 8.0 16.400 10.0 35.100 48/21 10.0 3 200 10.0 6 900 125/110 10.0 40 700 

90 10.0 27.500 10.0 36.500  12.000 10.0 22.500 10.0 43.000 48/27 10.0 3 400 10.0 7 100 140/75 10.0 35 300 

110 10.0 41.700 10.0 59.000  15.100 10.0 32.800 10.0 65.000 48/34 10.0 3 500 10.0 7 600 145/90 10.0 46 700 

125 10.0 77.100 10.0 123.000  25.600 10.0 58.000 10.0 128.000 48/42 10.0 3 600 10.0 9 600 140/110 10.0 46 700 

140 10.0 106.000 10.0 158.000  29.200 10.0 72.000 10.0 208.000 60/21 8.0 4 500   160/110 10.0 76 900 

160 10.0 128.000 10.0 168.000  43.700 10.0 110.000 10.0 295.000 60/27 8.0 5 400 8.0 9 800 160/90 10.0 70 000 

200 10.0 352 000 10.0 449 000  84.700 10.0 265 000 10.0 610 000 60/34 8.0 5 400 8.0 10 800 200/160 10.0 136 600 

250 10.0 600 000 10.0   148 400 10.0 425 000   60/42 8.0 6 200 8.0 11 500 SP gạch dưới là SP mới 

315      310 000     60/48 8.0 5 800 8.0 12 500    

Kích cỡ 
BỊT XẢ MẬT BÍCH NỐI REN TRONG NỐI REN NGOÀI Keo dán ống 75/34 8.0 8 600 8.0 16 400 Tê CONG 

PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá PN Đơn giá 75/42 8.0 8 600 8.0 17 600 Kích cỡ PN Đơn giá 

21     10.0 1 100 10.0 1 100 1 kg 129 800 75/48 8.0 8 600 8.0 19 800 Phi 90 7.0 40 400 

27     10.0 1 300 10.0 1 300   75/60 8.0 9 000 8.0 22 200 Phi 110 6.0 67 200 

34     10.0 2 400 10.0 2 400 50g 7 200 90/34 7.0 11 500 8.0 28 500    

42     10.0 3 300 10.0 3 300 15g 3 100 90/42 7.0 12 500 7.0 23 200 VAN NHỰA PVC  SP MỚI 

48     10.0 4 800 10.0 4 800   90/48 7.0 12 500 8.0 35 800 Kích cỡ Đơn giá 

60  10 000 10.0 75 600 10.0 7 500 10.0 7 600   90/60 7.0 13 000 8.0 34 400 21 16 500 

75  14 500 10.0 105 700       90/75 7.0 14 000 8.0 40 500 27 21 500 

90  21 100 10.0 105 400 PHỤ KIỆN REN ĐỒNG PVC DISMY SP MỚI 110/34 7.0 18 800   34 31 500 

110  28 000 10.0 142 200 Kích cỡ Tê ren đồng 7.0 MS ren đồng 110/42 7.0 19 000 8.0 48 000 42 49 200 

125  40 000   21 (1/2”) 10 300 8 400 8 100 110/48 7.0 19 100 8.0 45 000 48 72 300 

140  53 000 10.0 241 900 27 (1/2”) 11 600 9 900 8 800 110/60 6.0 19 000 8.0 45 000 60 96 200 

160  71 000 10.0 339 000 27 (3/4”) 15 000 12 600 10 900 110/75 6.0 19 200 8.0 41 900 75  

         110/90 6.0 19 600 8.0 46 000 90  

 


